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1 Trung tâm phát triển quỹ đất Nghệ An
Số 71, đường VI Lê Nin, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Cao Quang Trung 01542 19/12/2023 19/12/2028

2
Công ty cổ phần viện quy hoạch đô thị 

và nông thôn Quảng Nam

Số 01, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam
Lê Tú 01543 20/12/2023 20/12/2028

3
Công ty TNHH Một thành viên Khảo sát 

và Đo đạc Bình Nguyên

Số 185/1 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lễ, 

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phan Đức Minh 01544 22/12/2023 22/12/2028

4
Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Hòa 

Phát

2/4H Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 3, xã Tân Quý 

Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Hoà 01545 03/01/2024 03/01/2029

5
Công ty TNHH Khảo sát xây dựng Thế 

Kỷ

Khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên
Võ Tấn Khoa 01546 04/01/2024 04/01/2029

6
Công ty TNHH MTV xây dựng, đo đạc 

và dịch vụ nhà đất Đất Việt

618/8/8 đường Rừng Sác, tổ 4, ấp Bình Lợi, xã 

Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Tấn Bình 01547 08/01/2024 08/01/2029

7
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng đo đạc Phong Điền

344/75/71 đường Chiến Lược, khu phố 2, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh

Trần Thanh Phong 01548 08/01/2024 08/01/2029

8
Công ty cổ phần đầu tư môi trường Phú 

Mỹ Xanh

Đường Tôn Đức Thắng, khu phố Vạn Hạnh, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Nguyễn Văn Thích 01549 08/01/2024 08/01/2029

9
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và dịch 

vụ trắc địa bản đồ

P.308, C5, khu đô thị Mỹ Đình, tổ 4, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tạ Minh Sơn 01550 08/01/2024 08/01/2029

10
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đông 

Ngàn

151/67/49/6 đường Liên khu 4-5, Bình Hưng 

Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Nguyễn Mạnh Hùng 01551 08/01/2024 08/01/2029

11 Công ty cổ phần xây dựng nhà Louis
387/9 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
Võ Đức Nhân 01552 08/01/2024 08/01/2029

12 Công ty TNHH tư vấn Đại Phát
Số 241, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Phạm Công Ước 01553 08/01/2024 08/01/2029

13
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ xây dựng 

Hoàn Mỹ

Khu phố 1, đường Hùng Vương, phường Long 

Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phạm Ngọc Hảo 01554 09/01/2024 09/01/2029

14
Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn môi 

trường Huy Hoàng

Số nhà 9B, hẻm 7/23/72 đường Đức Diễn, 

phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Tiền Hồng Đức 01555 10/01/2024 10/01/2029

15
Công ty cổ phần kiến trúc, quy hoạch và 

xây dựng eco

Số 102, Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Mai 

Hương
01556 12/01/2024 12/01/2029

16
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế khảo sát 

và đo đạc

Số 9, tổ 34, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Anh 01557 15/01/2024 15/01/2029

17
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG INCOM

Số 1099, Ấp Long Hòa A, Xã Đạo Thạnh, 

Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Phan Quốc Nam 01558 17/01/2024 17/01/2029

18
Công ty TNHH dịch vụ và đo đạc 

Hoàng Cầu

Thửa đất số 455, tờ bản đồ số 09, số nhà 563, ấp 

Chợ Xếp, xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre

Mai Văn Thắng 01559 24/01/2024 24/01/2029

19
Văn phòng đăng ký đất đai Thừa Thiên 

Huế

113,đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thanh Quang 01560 25/01/2024 25/01/2029
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20
Công ty TNHH khảo sát thiết kế và đo 

đạc địa chính Hà Nội

Số 15, ngách 318/62 phố Ngọc Trì, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Phạm Văn Đức 01561 25/01/2024 25/01/2029

21
Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ 

thương mại Phú Mỹ

Số 740/1, Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Thị Thanh Hải 01562 06/02/2024 06/02/2029

22
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi 

trường Quảng Bình

tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình
Hoàng Thị Thuý Vân 01563 22/02/2024 22/02/2029

23 Công ty cổ phần Tập đoàn đất Việt
Tầng 3, số 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Lê Hoàng Hoán 01564 23/02/2024 23/02/2029

24
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế 

và thương mại Thành An

Khu Gò Mèo, phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh 

Bình
01565 23/02/2024 23/02/2029

25 Công ty cổ phần TNMT Đại An
Số nhà 93, tổ 3, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân 

Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Duyến 01566 23/02/2024 23/02/2029

26
Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Tân 

Bình

Số nhà 392, đường 17/8, tổ 2, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang
Bùi Văn Tuyên 01567 29/02/2024 01/03/2029

27 Công ty TNHH Trắc địa Thành Đạt
Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành 

phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đỗ Văn Thái 01568 29/02/2024 01/03/2029

28 Công ty TNHH Tân Thành Phát
Số nhà 15, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn 

Cao Thượng, huyện Tân Yến, tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Văn Chiến 01569 29/02/2024 01/03/2029

29
Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn 

TNMT

Số 226, đường Hoàng Văn Thụ, phường Huyền 

Tụng, TP Bắc Kan, tỉnh Bắc Kạn
Trần Thị Hạnh 01570 29/02/2024 01/03/2029

30
Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 

Hàng Hải

Tầng 12 tháp Tây Hancorp plaza, 72 Trần Đăng 

Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Lê Hữu Quảng 01571 06/03/2024 06/03/2029

31 Công ty cổ phần xây dựng Đông Đường

NR ông Nguyễn Quang Tuấn, thôn Thượng Trì 

Làng, xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Nguyễn Quang Tuấn 01572 06/03/2024 06/03/2029

32 Công ty TNHH Tiến Đức BG

Số 27/46, đường Vương Văn Trà, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Vũ Tiến Đức 01573 06/03/2024 06/03/2029

33
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

Lam Kinh

Số 245, đường Lê Đức Thọ, tổ 14, phường 

Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Bùi Văn Sơn 01574 07/03/2024 07/03/2029

34 Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ TNMT
Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình
Lê Thành Linh 01575 12/03/2024 12/03/2029

35
Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây dựng 

Khang Thịnh Phát

221/43A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Kim Hảo 01576 18/03/2024 18/03/2029

36
Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây 

dựng Đồng Kiến Phát

A86 KDC Nam Long, đường Phú Thuận, 

phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh

Thái Văn Hoàng Đồng 01577 18/03/2024 18/03/2029

37
Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế - Xây 

dựng Song Hành

43/1A đường Dương Công Khi, Ấp Thới Tây 2, 

xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phan Đình Hành 01578 20/03/2024 20/03/2029

38
Công ty TNHH Đo đạc và xây dựng 

Vĩnh Xuân

Số 8, phố Lạc Trung, phường Liên Bảo, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thuý Hoàn 01579 21/03/2024 21/03/2029

39
Công ty TNHH MTV Đo đạc thiết kế 

xây dựng Anh Mỹ Số

Số 275, đường Đình Phong Phú, phường Tăng 

Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

Hoàng Đức Anh 01580 21/03/2024 21/03/2029

40 Công ty TNHH MTV Phúc Lâm
thôn An Lạc, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang
Phạm Thị Thơm 01581 22/03/2024 22/03/2029
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41
Trung tâm Tư vấn và thẩm định Trắc địa 

bản đồ

Số 30, đường 3, khu phố 4, phường An Khánh, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Lê Hữu Giáp 01582 22/03/2024 22/03/2029

42
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xây 

dựng Nam Nguyên

Số 07, đường Nguyễn Phong Sắc, phường 

Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Bùi Xuân Phương 01583 25/03/2024 25/03/2029

43 Công ty TNHH đo đạc An Khang
Số 640 đường CMT8, khu phố 4, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trần Huy Đông 01584 26/03/2024 26/03/2029

44
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng đo đạc bản đồ Đức Khôi

Số 1, Huỳnh Thị Đồng, khu phố 6, thị trấn nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Vân 01585 27/03/2024 27/03/2029

45
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và 

Trắc địa bản đồ THC

nhà ông Trinh Văn Quang, thôn Bổng Phồn, xã 

Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Đình Quyết 01586

29/03/2024

08/11/2024

24/12/2024

29/03/2029

46
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng 

đo đạc Duy Khang

21/11 đường số 49, khu phố 4, phường Bình 

Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

Nghiêm Duy Minh 01587 29/03/2024 29/03/2029

47
Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển 

quỹ đất huyện Thanh Sơn

Phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phan Anh Giáp 01588 08/04/2024 08/04/2029

48
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng dịch vụ BĐS ngôi nhà hạnh phúc

Số 767 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Lân 01589 08/04/2024 08/04/2029

49
Công ty TNHH Tư vấn Đo đạc - Môi 

trường AH

667 Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Huỳnh 01590 09/04/2024 09/04/2029

50
Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ và Thiết 

kế xây dựng Thịnh Phát

273/11, quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường Hiệp 

Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

Võ Huy Thế 01591 09/04/2024 09/04/2029

51
Công ty cổ phần tư vấn Mỏ và xây dựng 

Trường Xuân

Số 8, ngõ 103, đường Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Phan Bá Toản 01592 10/04/2024 10/04/2029

52
Công ty TNHH Đo đạc và xây dựng 

Minh Ngọc

Số 10 A, ngõ 77, đường Vũ Công Đán, phường 

Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Nguyễn Văn Nhiệm 01593

15/04/2024

28/8/2024
15/04/2029

53
Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc xây dựng 

dịch vụ nhà đất Kiến Điền Land

37/2 Đoàn Như Hải, phường 13, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh
Phạm Văn Đồng 01594 15/04/2024 15/04/2029

54
Công ty cổ phần công nghệ bản đồ và hệ 

thống thông tin đất đai

LK12-29, khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
Đặng Quang Hưng 01595 15/04/2024 15/04/2029

55 Công ty TNHH MTV Thái Việt Cường
Số 458, đường Thống Nhất, thị trấn Kẻ Sặt, 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Nhữ Hồng Nam 01596 19/04/2024 19/04/2029

56 Công ty cổ phần đo đạc bản đồ BNĐ
Số nhà 36 đường Vũ Tuyên Hoàng, thị trấn Gia 

Bình, huyện Gia BÌnh, tỉnh Bắc Ninh
Lê Quang Tung 01598 22/04/2024 22/04/2029

57
Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Bình 

An

Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An 

Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Lê Trí Đạt 01597 22/04/2024 22/04/2029

58 Công ty TNHH TNMT và Giái pháp số
NV2.17, khu đô thị chức năng Tây Mỗ, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Lê Văn Phái 01599 22/04/2024 22/04/2029

59
Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Tân 

Thành

Tổ 1, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
An Văn Trường 01600 22/04/2024 22/04/2029

60 Công ty TNHH đầu tư Maps-Land
tổ 06, khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Bùi Văn Tân 01601 24/04/2024 24/04/2029

61
Công ty cổ phần công nghệ Tin học và 

trắc địa bản đồ Thiên Phú

Số nhà 182, NO 06, khu dịch vụ Cổng Đồng, tổ 

dân phố số 3, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Đỗ Văn Tú 01602 24/04/2024 24/04/2029
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62 Công ty cổ phần TĐ và thiết bị MP
Tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Hoàng Lê Minh 01603 24/04/2024 24/04/2029

63
Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và 

phát triển công nghệ Á Châu

Số T97A, khu đấu giá 31 ha, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Bá Ngọc 01604 24/04/2024 24/04/2029

64
Công ty TNHH Đo đạc- Thiết kế - Xây 

dựng Sang Hùng Phát

23 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Sang 01605 02/05/2024 02/05/2029

65 Trung tâm Kỹ thuật TNMT Đồng Tháp
Số 21, 23,25 đường Nguyễn Thái Bình, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Đông 01606 02/05/2024 02/05/2029

66
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 

Công nghệ Địa chính

khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Minh Thuỵ 01607 02/05/2024 02/05/2029

67
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Đại 

Hồng Phát

Tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
Lương Quang Hợp 01608 03/05/2024 03/05/2029

68
Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Gia 

Nguyễn II

Số 935, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyện
01609 06/05/2024 06/05/2029

69
Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đo dạc 

và bản đồ Trường Sơn

Số 77, đường Điện Biên, thị trấn Kẻ Sặt, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Nguyễn Văn Cường 01610 06/05/2024 06/05/2029

70
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn 

Phát Đạt

286/11 đường Bùi Trọng Nghĩa, tổ 15, khu phố 

2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Lưu Văn Tấn 01611 06/05/2024 06/05/2029

71
Công ty TNHH Dịch vụ đất đai Vân 

Phong

Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa
Lê Bá Lợi 01612 07/05/2024 07/05/2029

72
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng Đo đạc Kiến Thành Phát

773, Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Đồng Thị Hồng Nhi 01613 10/05/2024 10/05/2029

73

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài 

nguyên - môi trường biển khu vực phía 

Nam

khu liên cơ quan BTNMT, số 200, Lý Chính 

Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh

Bùi Sơn 01614 10/05/2024 10/05/2029

74
Công ty cổ phần Công nghệ Tài nguyên - 

 môi trường và vật liệu

Số 1001 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Lê Quang Hùng 01615 15/05/2024 15/05/2029

75
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và đo 

đạc Hà Nội

Thôn Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội
Nguyễn Viết Chính 01616 15/05/2024 15/05/2029

76 Công ty cổ phần ứng dụng bản đồ Việt
Số 03 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh
Lê Anh Vũ 01617 15/05/2024 15/05/2029

77
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

đo đạc nhà đất Châu Phát

số 89 đường Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ 

Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Bình 01618 20/05/2024 20/05/2029

78 Công ty TNHH Nam Nha Trang
66 Thái Nguyên, phường Phương Sài, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Võ Thị Thu Ngâm 01619 27/05/2024 27/05/2029

79
Công ty TNHH Đo đạc thiết kế xây 

dựng Tâm Đức

Số 70 Nguyễn Văn Đậu, P.6, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Hữu Đức 01620 30/05/2024 30/05/2029

80
Công ty cổ phần đo đạc và xây dựng 

168 Quảng Ngãi

118/8 Trương Định, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cao Việt Thư 01621 30/05/2024 30/05/2029

81
Công ty TNHH Tư vấn đo đạc bản đồ 

Chiến Thắng

Lô 7, liền kề 20, tổ 10, phường Kiến Hưng, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội
Phạm Văn Hoàn 01622 31/05/2024 31/05/2029

82 Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật PQH
331, Trần Văn Hai, phường Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Phan Thế Hải 01623 03/06/2024 03/06/2029
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83
Công ty TNHH Trắc địa bản đồ và môi 

trường

Nhà ông Dương Hữu Trọng, thôn 1, xã Cao Sơn, 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Dương Hữu Trọng 01624 03/06/2024 03/06/2029

84
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ 

ĐO ĐẠC HỒNG PHÁT

Tổ 4, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 

Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tạ Thị Thơ 01625 03/06/2024 03/06/2029

85
Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc Điền 

Phát Kim

D13/387/1D đường Liên ấp 4-5, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Khắc Vũ 01627 04/06/2024 04/06/2029

86
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu 

đường

Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Vũ Hữu Hoàng 01628 06/06/2024 06/06/2029

87 Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh
Số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Duy Hồng 01629 11/06/2024 11/06/2029

88
Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và dịch 

vụ bất động sản Hoàng Anh

Số 83/10, đường số 6, tổ 40, Khu phố 4, P. An 

Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Hồng Hạnh 01630 11/06/2024 11/06/2029

89
Công ty TNHH Đo đạc xây dựng Thành 

Phát Kiên Giang

Số 380, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, 

phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang

Cao Phú Cường 01631 12/06/2024 12/06/2029

90 Công ty TNHH phát triển xanh Việt Nam
Số nhà 107, đường Nguyễn Cư Trinh, khóm 6, 

phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Võ Đức Quý 01632 12/06/2024 12/06/2029

91 Công ty TNHH MTV Trắc địa Tín Nghĩa
Số 69 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Võ Xuân Ngọc 01633 12/06/2024 12/06/2029

92
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

Hoàng Nguyên Kon Tum

Số 94, đường Lê Lai, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Lương Quốc Toàn 

(chủ tịch HĐQT)

Nguyễn Bá Trường 

(Giám đốc)

01634 24/06/2024 24/06/2029

93
Công ty TNHH MTV TNMT Dâng 

Phong

Số 216 a, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Bùi Hồng Thắm 01635 24/06/2024 24/06/2029

94
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch 

vụ và xây dựng Đồng Tâm

Số 61, đường 19, TT4 KĐT KĐT TPGL -232-

234 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Đặng Văn Tú 01636 24/06/2024 24/06/2029

95

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường 

(trực thuộc Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn)

Số 316 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Đình Lai 01637

27/06/2024

20/11/2024
27/06/2029

96
Văn phòng đăng ký đất đai thành phố 

Việt Trì

Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Trịnh Thị Xuân Dung 01638 28/06/2024 28/06/2029

97
Công ty cổ phần địa chính Tin học Hùng 

Vương

Số 131 Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trần Văn Phong 01639 28/06/2024 28/06/2029

98
Công ty cổ phần đo đạc và xây dựng 

Thiên Vũ

Số 30, Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị trấn Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Ưng 01640 28/06/2024 28/06/2029

99
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đo 

đạc Hưng Gia Phú

41/13/26 đường Gò Cát, phường Phú Hữu, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Văn Tài 01641 02/07/2024 02/07/2029

100
Công ty TNHH đo đạc bản đồ - thiết kế 

xây dựng Toàn Tâm

63/12A đường Đông Thạnh 2-5, ấp 2, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Hoàng Văn Tâm 01642 02/07/2024 02/07/2029

101
Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây dựng 

Phúc Thịnh

41/2 đường TA 35, khu phố 11, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hồng 

Chín
01643 02/07/2024 02/07/2029

102 Công ty TNHH tập đoàn Quang Khiêm
Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
Ngô Thị Ngọc 01644 03/07/2024 03/07/2029
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103
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây 

dựng An Bình

1502/8/10 Nguyễn Duy Trinh, phường Long 

Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Văn Vinh 01645 04/07/2024 04/07/2029

104 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT
Số 822, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Trần Hưng Thịnh 01646

04/07/2024

09/01/2025
04/07/2029

105
Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc 

bản đồ Tiến Phát

Số 120 Hùng Vương, phường 5, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
Trần Văn Đương 01647 05/07/2024 05/07/2029

106
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

120/12, đường 339, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Tâm 01648 11/07/2024 11/07/2029

107
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc 

Ninh

Số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Trọng Tuân 01649 12/07/2024 12/07/2029

108
Trung tâm phát triển quỹ đất 

( Trực thuộc Sở TNMT tỉnh Đồng Tháp)

Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Xuân Bình 01650 16/07/2024 16/07/2029

109
Văn phòng đăng ký đất đai ( trực thuộc 

Sở TN và MT Lai Châu)

Đại lộ Lê Lợi, tổ 5, phường Tân Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Nguyễn Văn Hải 01651 18/07/2024 18/07/2029

110
Công ty cổ phần khảo sát thiết kế và đo 

đạc bản đồ VN

Số 02B nhà G4, khu B, Trung tâm ĐH Mỏ Địa 

chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Phan Đình Chiến 01652 22/07/2024 22/07/2029

111
Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Kiến 

Ốc

366 Huynh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Trọng Thủy 01653 22/04/2024 22/04/2029

112
Công ty cổ phần trắc địa và môi trường 

Hoàng Anh

Đội 8, thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội
Nguyễn Duy Hưng 01654 22/07/2024 22/07/2029

113
Công ty cổ phần đo đạc địa chính và 

công trình Hưng Bình

Số 51, Hoàng Dư Khương, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Nguyễn Văn Khá 01655 23/07/2024 23/07/2029

114
Công ty TNHH MTV Đo đạc - Xây 

dựng Tín Phát

Số 710, Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 

Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Lê Trung Hậu 01656 24/07/2024 24/07/2029

115 Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ Nông nghiệp I
Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình
Vũ Hồng Sơn 01657 24/07/2024 24/07/2029

116 Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Trăng
Số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Văn Đời 01658 26/07/2024 26/07/2029

117 Công ty TNHH đo đạc Việt
Số nhà 193, đường Long Hưng, phường Hoàng 

Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Trần Quốc Toản 01659 29/07/2024 29/07/2029

118 Công ty TNHH Tư vấn Fas
256/37 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Mai Ngọc Anh 01660 31/07/2024 31/07/2029

119
TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ THÔNG 

TIN ĐẤT ĐAI

Số 9/78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Lê Hồng Văn 01661 05/08/2024 05/08/2029

120 Công ty cổ phần tư vấn Đạt Phương
Số 22, đường Nguyễn Hồng Đạo, phường Hải 

Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nguyễn Cao Phương 01662 08/08/2024 08/08/2029

121
Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Đất 

mới

Số 195, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Trịnh Đăng Đức 01663 09/08/2024 09/08/2029

122 Công ty TNHH Trắc địa Thành Vinh
Số 58B, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bùi Hữu Quý 01664 12/08/2024 12/08/2029

123
Công ty TNHH Đo đạc - thiết kế - Xây 

dựng Sơn Phú Nhân

61/4/3 đường số 2, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Diệp Thị Minh Nguyệt 01665 13/08/2024 13/08/2029
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124
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng - đo 

đạc Hưng Gia Phát

Số 5, đường số 1, khu tái định cư Lập Phúc, ấp 

23, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh

Lê Quang Huy 01666 13/08/2024 13/08/2029

125
Công ty cổ phần đo đạc Hoàng Huỳnh 

Hậu Giang

Số 79 ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Dương Quốc Hải 01667 15/08/2024 15/08/2029

126
Công ty cổ phần Thương mại và xây 

dựng Ngọc Linh

Khu 3, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội
Đàm Thị Thanh Dung 01668 16/08/2024 16/08/2029

127 Công ty cổ phần Phúc Lộc An
Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang
Nguyễn Văn Đốc 01669 16/08/2024 16/08/2029

128
Công ty TNHH phát triển công nghệ và 

Tài nguyên - Môi trường Hà Thành

Số 95, đường Trung Văn, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Trần Xuân Đức 01670 16/08/2024 16/08/2029

129
Công ty cổ phần tư vấn tổng hợp Mê 

Kông Xanh

Số 11/36 đường Nam Cao, phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Bùi Thanh Quang 01671 20/08/2024 20/08/2029

130 Công ty TNHH Tư vấn Tài nguyên Việt
Số 1, Tô Hiệu, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng
Trình Ngọc Thảo 01672 20/08/2024 20/08/2029

131
Công ty TNHH Tư vấn đo đạc bản đồ 

Long Phát miền Trung

Đường Lê Lợi, khu phố 8, thị trấn Hai Riêng, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Đậu Long Phi 01673 21/08/2024 21/08/2029

132
Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây 

dựng Bắc Việt

Liền kề 9-21, khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Dư Văn Bắc 01674 21/08/2024 21/08/2029

133
Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường

Đường Đặng Thí, phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Anh Tuấn 01675 22/08/2024 22/08/2029

134
Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Tài 

nguyên và môi trường Lam Hồng

Số 2b, nhà B2, Khu tập thể trường Đại học Mỏ 

địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Đặng Quốc Hậu 01676 23/08/2024 23/08/2029

135
Công ty TNHH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Số nhà 25/167, đường Quang Tiến, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Trọng Toán 01677 26/08/2024 26/08/2029

136
Công ty TNHH Tư vấn Tài nguyên môi 

trường Thành Công

Số 98, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội

Đặng Thế Công 01678 26/08/2024 26/08/2029

137
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn

Số 04, Chu Văn An, phường Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình
Trần Thanh Cương 01679 27/08/2024 27/08/2029

138 Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C
466 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Nhẫn 01680 28/07/2024 28/07/2029

139
Công ty TNHH TKXD thương mại 

Thiên Thành

8/1D Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Hà Huy Lực 01681 28/08/2024 28/08/2029

140
VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

TỈNH VĨNH PHÚC

Đường Đào Duy Anh, phường Đống Đa, thành 

phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Trần Mạnh Dũng 

(Phó Viện trưởng phụ 

trách)

01682 30/08/2024 30/08/2029

141 Công ty TNHH Trần Gia Phát Phát
231-233, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, thị 

trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Nguyễn Hữu Tài 01683 04/09/2024 04/09/2029

142
Công ty TNHH MTV Đo đạc Phúc 

Thành

Số 09, đường Trần Văn Bỉnh, phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Trương Như Thuần 01684 11/09/2024 11/09/2029

143 Công ty TNHH dịch vụ đo đạc Bình Phú
tổ 2, khu vục 5, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trần Quốc Kha 01685 16/09/2024 16/09/2029

144
Công ty TNHH tư vấn quy hoạch và môi 

trường Hòa Phát

Số 32M Xuân Thủy, phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trương Thị Thu Sim 01686 17/09/2024 17/09/2029
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145
Công ty cổ phần Trắc địa - Xây dựng và 

Thương mại Tuấn Kiệt

thôn Trường Mại (nhà ông Thuần), xã Tân Bình, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Trần Văn Thuần 01687 23/09/2024 23/09/2029

146
Công ty TNHH thương mại đo đạc xây 

dựng Thái Dương

Tổ 9, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Văn Sương 01688 23/09/2024 23/09/2029

147 Công ty TNHH đo đạc Vạn Phú Hưng
666 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Đồng 01689 23/09/2024 23/09/2029

148
Công ty TNHH thương mại đo đạc xây 

dựng Huỳnh Long

C6A/2/8, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Hàn Văn Trường 01690 25/09/2024 25/09/2029

149
Công ty TNHH xây dựng và đo đạc bản 

đồ Phúc Nguyên

22/4G đường số 26, phường Linh Đông, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Văn Hải 01691 25/09/2024 25/09/2029

150
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG QUỲNH LÂM 

1/10 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Huỳnh 01692 27/09/2024 27/09/2029

151 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư C.Q.R

Lô B111, đường 3C, khu đô thị Phú Mỹ Thượng, 

phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Nguyễn Viết Toản 01693 27/09/2024 27/09/2029

152
Trung tâm kỹ thuật - công nghệ thông tin 

TNMT Thừa Thiên Huế

Số 60, Nguyễn Chí Diểu, phường Đông Ba, 

thành phố Thừa Thiên Huế
Phan Thị Cẩm Lệ 01694 30/09/2024 30/09/2029

153
Công ty TNHH Đo đạc Địa chính và 

đầu tư xây dựng Hưng Thịnh

Xóm Ngõ Cầu, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Anh Thịnh 01695 02/10/2024 02/10/2029

154 Công ty cổ phần đo đạc miền Bắc

Số nhà CL77, lô G, tiểu khu đô thị Nam La Khê, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Phùng Đắc Huấn 01696 02/10/2024 02/10/2029

155
Văn phòng đăng ký đất đai

(trực thuộc Sở TNMT Hà Giang)

Số 185, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường 

Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Đoàn Quốc Tỉnh 01697 02/10/2024 02/10/2029

156
Công ty TNHH khảo sát thiết kế xây 

dựng biển Đông

Số 16/386, tổ 25, khu phố 3 A, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Phạm Văn Hiệp 01698 07/10/2024 07/10/2029

157
Công ty cổ phần phát triển tài nguyên 

môi trường Đông Dương

Số 38, phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Đỗ Quốc Thắng 01699 08/10/2024 08/10/2029

158
Công ty TNHH thiết kế xây dựng đo đạc 

Đại Hùng Thịnh

Số 771 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Văn Tâm 01701 11/10/2024 11/10/2029

159
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân 

Sơn
Khu 8, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Sơn Hùng 01702 11/10/2024 11/10/2029

160
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại 

Dương Việt

Số nhà 3, ngõ 208, đường Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội

Nguyễn Văn Toản 01703 14/10/2024 14/10/2029

161
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 

TP

đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nguyễn Xuân Tâm 01704 15/10/2024 15/10/2029

162 Công ty cổ phần địa tin học Việt
Số 02, lô O, cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân 

Đồn, phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thế Đại 01705 15/10/2024 15/10/2029

163
Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây dựng 

T&T Việt Nam

Số nhà 15, đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, 

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Tưởng 01706 21/10/2024 21/10/2029

164
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây 

dựng đo đạc Gia Phát

Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường 

Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trần Đình Tuân 01707 24/10/2024 24/10/2029

165
Công ty TNHH khảo sát xây dựng 

Quang Mạnh

xóm 2, thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội
Nguyễn Quang Mạnh 01708 28/10/2024 28/10/2029
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166
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

khoa học kỹ thuật

Số 68, ngõ 20/82, đường Phú Minh, TDP Phúc 

Lý 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Đồng Văn Huyên 01709
29/10/2024

09/12/2027
29/10/2029

167 Công ty TNHH Vi Vương
Phố Cung Trạm, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội
Phùng Vi Vương 01710 05/11/2024 05/11/2029

168
Công ty cổ phần đo đạc bản đồ Thái 

Dương

Số nhà 2, ngõ 46, phường Xuân Tảo, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Bùi Hữu Bằng 01711 13/11/2024 13/11/2029

169 Công ty CP môi trường đô thị Kỳ Anh
TDP Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Quang Hòa 01712 14/11/2024 14/11/2029

170
Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế xây 

dựng Bảo An

Số 46 đường Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đặng Văn Mạnh 01713 15/11/2024 15/11/2029

171
Trung tâm Dữ liệu thông tin Tài nguyên 

và Môi trường

Số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Sơn Hà 01714 15/11/2024 15/11/2029

172
Công ty TNHH MTV tài nguyên môi 

trường Thành Đạt

Số nhà 09, thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Hữu Tiến 01715 15/11/2024 15/11/2029

173
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 

TĐBĐ Phú Thọ

Khu Mã Thượng A, thị trấn Phong Châu, huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Minh Hiếu 01716 18/11/2024 18/11/2029

174 Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai
Số 2A, đường Phạm Văn Khoai, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lê Thanh Tuấn 01717 18/11/2024 18/11/2029

175 Trung tâm Kỹ thuật TNMT Hưng Yên
Số 72, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Trần Thị Thúy Hường 01718 22/11/2024 22/11/2029

176
Công ty TNHH thiết kế xây dựng đo đạc 

An Thịnh

115/28/17 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Minh Tần 01719 22/11/2024 22/11/2029

177
Công ty TNHH Đo đạc xây dựng thiết 

kế 268

Số nhà 18, hẻm số 3, đường Bình Mỹ, xã Bình 

Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Lê Văn Ái (Chủ tịch 

HĐQT)

Nguyễn Bích Trâm 

(Giám đốc)

01720 25/11/2024 25/11/2029

178 Liên đoàn Địa chất xạ -hiếm
phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội
Trịnh Đình Huấn 01721 25/11/2024 25/11/2029

179
Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn thiết kế 

xây dựng Phú Thịnh

21/7 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Trần Sơn Hiến 01722 26/11/2024 26/11/2029

180 Trung tâm kỹ thuật TNMT Đồng Nai
Số 520, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lê Văn Tân 01723 26/11/2024 26/11/2029

181
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sóc 

Trăng

Số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Phạm Kiến Quốc 01724 28/11/2024 28/11/2029

182
Công ty TNHH đo đạc bản đồ và dịch 

vụ TNMT Hà Nội

Số nhà 17, ngõ 191B, đường Phú Nhi, phường 

Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Phan Văn Nghiêm 01725 02/12/2024 02/12/2029

183 Công ty TNHH Đoàn Gia Sơn La

Số nhà 01, ngách 04, ngõ 283, đường Lê Đức 

Thọ, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Đoàn Xuân Thiêm 01726 06/12/2024 06/12/2029

184
Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế - Xây 

dựng Mười Ba Tháng Mười Hai

F1/3A, đường Lại Hùng Cường, ấp 6A, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phạm Tấn Tùng 01727 09/12/2024 09/12/2029

185
Công ty cổ phần phát triển Tài nguyên 

và Đô Thị Việt Nam

Tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam
Hoàng Thị Hoa 01728 09/12/2024 09/12/2029
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186

Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường 

(trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Ninh)

Số 11 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Khắc Việt 01729 11/12/2024 11/12/2029

187
Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ Sông 

Hồng

Số 24, ngõ 87, phố Lê Thanh Nghị, phường 

Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội

Hà Văn Dũng 01730 11/12/2024 11/12/2029

188 Công ty TNHH Neo - Đức Giang
Tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
Bùi Minh Đức 01731 13/12/2024 13/12/2029

189

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường

(trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Thái Nguyên)

Số nhà 16, đường Phùng Chí Kiên, tổ 5, phường 

Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Đàm Mạnh Hùng 01732 09/12/2024 09/12/2029

190 Công ty TNHH dịch vụ đo đạc Vệ Hưng
145/17/12 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 

B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Giáp Xuân Vệ 01733 16/12/2024 16/12/2029

191

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên

(thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lai 

Châu)

Tòa nhà số 1, Khu hợp khối đơn vị sự nghiệp, 

Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu

Trần Văn Chiến 01734 17/12/2024 17/12/2029

192
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Khoáng 

sản Việt

Số 1/8/15 đường TTN 22, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Trần Lương Kỳ - 

Tổng Giám đốc
01735 17/12/2024 17/12/2029

193
Công ty cổ phần thiết kế xây dựng đo 

đạc thương mại dịch vụ Đức Sang

Số 44, tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa 

Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Ngọc Mai 01736 20/12/2024 20/12/2029

194 Công ty TNHH Ân Khánh
tổ 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định
Trần Ngọc Thận 01737 20/12/2024 20/12/2029

195
Văn phòng Đăng ký đất đai 

(Trực thuộc Sở TNMT Hà Tĩnh)

Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hả, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nguyễn Cao Sâm 01738 20/12/2024 20/12/2029

196
ty TNHH Dịch vụ tư vấn thiết kế và xây 

dựng Mạnh Tuyền

Số 5 đường Nguyễn Hới, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Lương Ngọc Liêm 01739 20/12/2024 20/12/2029

197
Công ty TNHH thiết kế xây dựng và đo 

đạc Minh Khang

1135/45/60 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Lê Quang Minh 01740 24/12/2024 24/12/2029

198
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế 

MAP

P4, nhà H, tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, 

phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

Trần Quốc Thái 01741 27/12/2024 27/12/2029

199
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thiên 

Phú Sơn

387/5 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
Trần Minh Tuấn 01742 27/12/2024 27/12/2029

200
Công ty TNHH MTV tư vấn và dịch vụ 

Nông Lâm Nghiệp Minh Toàn

Số 6/108 đường Nhật Lệ, phường Thuận Lộc, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đặng Đức Thi 01743 27/12/2024 27/12/2029

201
Công ty TNHH Công nghệ trắc địa bản 

đồ Hoàng Liên Sơn

Lô 31, khu đấu giá quyền sử dụng đất , xã Đông 

Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Thọ 01744

27/12/2024

09/01/2025
27/12/2029
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